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Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
	TT
	Chủ đề
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1: 
GT về KHTN, dụng cụ đo và an toàn TH
(7 tiết)
	- Giới thiệu về KHTN, dụng cụ đo và an toàn trong phòng TH
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5%

	2
	Chủ đề 2:
Các phép đo 
(10 tiết)
	- Đo chiều dài, khối lượng, thời gian và nhiệt độ 
	3
0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	7,5%

	3
	Chủ đề 3:
Các thể của chất
(4 tiết)
	- Sự đa dạng của chất. Tính chất và sự chuyển thể của chất.
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5%

	4
	Chủ đề 4:
Oxygen và không khí
(3 tiết)
	- Oxygen và không khí

	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5%

	5
	Chủ đề 5:
Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - TP
(8 tiết)
	- Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
1,0
	
	
	1
	10%

	6
	Chủ đề 6:
Hỗn hợp
(6 tiết)
	- Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch. 
-Tách chất ra khỏi hỗn hợp.
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5%

	7
	Chủ đề 7: Tế bào
(15 tiết)
	- Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống.
- Từ tế bào đến cơ thể.
	2
0,5
	
	
	
	1
1,0
	2 ý
0,5
	
	1
1,0
	
	1
1,0
	
	
	3
	2
	2 ý
	40%

	8
	Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống
(8 tiết)
	- Phân loại thế giới sống; 
- Khóa lưỡng phân.
- Virus và vi khuẩn .
	
	
	
	
	
	2 ý
0,5
	
	
	1
1,0
	
	1
1,0
	
	
	1
	1 câu, 2 ý
	25%

	Tổng số câu
	12
	
	
	
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	13
	3
	3
	19

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100%
























Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

	

TT
	
Chủ đề
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1:
GT về KHTN, dụng cụ đo và an toàn TH
(7 tiết)
	- Giới thiệu về KHTN, dụng cụ đo và an toàn trong phòng TH
	Biết: – Nêu được khái niệm KHTN. 
– Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành. 
– Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo thông thường khi học tập môn KHTN (các dụng cụ: đo chiều dài, đo thể tích, đo nhiệt độ, kính lúp, kính hiển vi,...).
	C1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	Chủ đề 2:
Các phép đo
(10 tiết)
	- Đo chiều dài, khối lượng, thời gian và nhiệt độ 
	Biết: - Nêu được đơn vị đo chiều dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ. 
- Nêu được dụng cụ thường dùng và cách đo chiều dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ. 
	C2, C3, C4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	Chủ đề 3:
Các thể của chất
(4 tiết)
	- Sự đa dạng của chất. Tính chất và sự chuyển thể của chất.
	Biết: – Biết được sự đa dạng của chất. Tính chất và sự chuyển thể của chất.
	C5, C6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

4
	Chủ đề 4:
Oxygen và không khí
(3 tiết)
	- Oxygen và không khí

	Biết: - Nêu tính chất của khí oxygen và thành phần không khí .
- Biết được hậu quả gây ra do ô nhiễm không khí.
	C7, C8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

5
	Chủ đề 5:
Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - TP
(8 tiết)
	- Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng.
	Vận dụng: Biết cách sử dụng hợp lí một số loại vật liệu trong c/s và biết được việc sử dụng nhựa không hợp lí, không hiệu quả có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C17

	6
	Chủ đề 6:
Hỗn hợp
(6 tiết)
	- Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch. 
-Tách chất ra khỏi hỗn hợp.
	Biết: - Nhận biết được hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch. 
-Biết cách tách chất ra khỏi hỗn hợp.
	C9, C10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Chủ đề 7: Tế bào
(15 tiết)
	- Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống.
- Từ tế bào đến cơ thể.
	Biết: - Nêu được khái niệm, chức năng của tế bào.  
- Nêu được hình dạng và kích thước của một số loại tế bào. 
- Nhận biết được tế bào là đơn vị cấu trúc của sự sống. 
- Nhận biết được lục lạp là bào quan t/h chức năng quang hợp ở cây xanh. 
- Thông qua quan sát hình ảnh phân biệt được TB động vật, TB thực vật. 
- Thông qua quan sát hình ảnh phân biệt được TB nhân thực, TB nhân sơ.
	C11, C12
	
	
	
	
	
	
	
	
	C18
	
	

	
	
	
	Hiểu: – Hiểu được cấu tạo tế bào và chức năng ba thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào. 
– Hiểu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
– Dựa vào sơ đồ, nhận biết được sự lớn lên và sinh sản của TB (từ 1 tế bào → 2 tế bào → 4 tế bào... → n tế bào).
	
	
	
	
	C13
	
	
	C15
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: – Thông qua quan sát hình ảnh phân biệt được tế bào động vật, tế bào thực vật, tế bào nhân thực, tế bào nhân sơ.  
- Thực hành quan sát tế bào lớn bằng mắt thường và tế bào nhỏ dưới kính lúp và kính hiển vi quang học.
	
	
	
	
	
	C14
a,b
	
	
	
	
	
	

	8
	Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống
(8 tiết)
	- Phân loại thế giới sống; 
- Khóa lưỡng phân.
- Virus và vi khuẩn .
	Hiểu: - Dựa vào sơ đồ, phân biệt được các nhóm phân loại từ nhỏ tới lớn theo trật tự: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới. 
- Lấy được ví dụ chứng minh thế giới sống đa dạng về số lượng loài và đa dạng về môi trường sống.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C19
	

	
	
	
	Vận dụng: – Thông qua ví dụ nhận biết được cách xây dựng khoá lưỡng phân và thực hành xây dựng được khoá lưỡng phân với đối tượng sinh vật. 
– Dựa vào sơ đồ, nhận biết được năm giới sinh vật. Lấy được ví dụ minh họa cho mỗi giới.
- Dựa vào hình thái, nhận ra được sự đa dạng của vi khuẩn. 
- Nêu được một số bệnh do virus và vi khuẩn gây ra.
	
	
	
	
	
	C14
c,d
	
	
	C16
	
	
	

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	3,0
	
	
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Tỉ lệ %
	
	30%
	
	
	
	10%
	10%
	
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%



BAN XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - LỚP 6
Thời gian làm bài: 60 phút




PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (3,0 điểm) 
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ cơ thể, ta cần làm cho thủy ngân tụt xuống vạch số 35 bằng cách nào?
A. Cầm đầu nhiệt kế, dốc bầu đựng chất lỏng xuống và vẩy thật mạnh.
B. Ngâm bầu đựng nhiệt kế vào nước lạnh.
C. Ngâm bầu đựng nhiệt kế vào nước ấm.
D. Cầm đầu nhiệt kế, dốc bầu đựng chất lỏng xuống và đợi 5 phút.
Câu 2: Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là
A. cân Roberval.               B. cân tạ.                    C. cân đồng hồ.               D. cân tiểu li.
Câu 3: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?
A. Đơn vị đo chiều dài là kilômét (km), mét (m), centimét (cm),… .
B. Giới hạn đo của một dụng cụ là số chỉ lớn nhất ghi trên dụng cụ đo.
C. Để đo khối lượng của vật ta có thể sử dụng cân đồng hồ, cân điện tử,… .
D. Cả 3 phương án trên
Câu 4: Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
A. giây.                   B. ngày.           C. tuần.             D. giờ.
Câu 5: Cho các vật thể: con chim, con bò, đôi giày, vi khuẩn, máy bay. Những vật sống trong các vật thể đã cho là:
A. Vi khuẩn, con chim, đôi giày.                            B. Vi khuẩn, con bò, con chim.
C. Con chim, con bò, máy bay.                               D. Con chim, đôi giày, vi khuẩn.
Câu 6: Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là:
A. Sự ngưng tự.                  B. Sự bay hơi.               C. Sự đông đặc.                  D. Sự nóng chảy.
Câu 7: Tính chất nào sau đây sai khi nói về oxygen:
A. Oxygen là chất khí.                                              B. Không màu, không mùi, không vị
C. Tan nhiều trong nước.                                          D. Nặng hơn không khí.
Câu 8: Tác hại của ô nhiễm không khí đến con người và tự nhiên là:
A. Gây ra một số hiện tượng thời tiết xấu: hạn hán, mù quang hóa, mưa acid,…
B. Gây ra một số bệnh như hen suyễn, ưng thư phổi,…
C. Hạn chế tầm nhìn khi tham gia giao thông.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 9: Khi cho một thìa đường vào một cốc nước và khuấy đều, ta thu được:
A. Dung môi.                  B. Dung dịch.                   C. Nhũ tương.               D. Huyền phù.
Câu 10: Một hỗn hợp gồm bột sắt và đồng, có thể tách riêng hai chất bằng cách nào sau đây?
A. tan vào nước.			          B. Lắng, lọc.
C. Dùng nam châm để hút.	                      D. Hòa tan vào nước rồi dùng giấy lọc.
Câu 11: Bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở thực vật là
A. Lục lạp.                   B. Ti thể.                   C.Trung thể.                D. Không bào.
Câu 12: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào khác nhau chủ yếu ở điểm nào?
A. Màu sắc.                B. Kích thước.            C. Hình dạng.              D. Số lượng tế bào tạo thành. 
II. Trắc nghiệm Đúng – Sai: (2,0 điểm)
Câu 13 (1,0 điểm). Chỉ ra khẳng định Đúng – Sai trong các khẳng định sau:
a) Sinh vật đơn bào vẫn được coi là cơ thể sống vì một tế bào có thể thực hiện đầy đủ các chức năng sống. 
b) Một tế bào sau khi trải qua 3 lần sinh sản liên tiếp sẽ tạo ra 9 tế bào con.           
c) Thứ tự sắp xếp các cấp tế bào từ thấp đến cao: Tế bào → Mô → Cơ quan → Hệ cơ quan → Cơ thể. 
d) Các hệ cơ quan trong cơ thể hoạt động độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau. 
Câu 14 (1,0 điểm). Chỉ ra khẳng định Đúng – Sai trong các khẳng định sau:
a) Tế bào chết đi nhưng cơ thể vẫn luôn hoạt động bình thường vì các tế bào khác có thể thay thế ngay lập tức. 
b) Việc luyện tập thể dục thể thao đều đặn giúp các hệ cơ quan phối hợp hiệu quả hơn, từ đó nâng cao sức khỏe cơ thể.  
c) Việc rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn giúp hạn chế sự xâm nhập của vi rút và vi khuẩn vào cơ thể. 
d) Một số vi khuẩn có lợi được con người ứng dụng trong sản xuất thực phẩm như sữa chua, dưa muối. 
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm).
Câu 15 (1,0 điểm). Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?
1. Điểm giống nhau cơ bản giữa tế bào thực vật và tế bào động vật là đều có nhân tế bào. 
2. Bộ phận có vai trò điều khiển mọi hoạt động của tế bào là tế bào chất. 
3. Nhiều tế bào cùng loại liên kết với nhau tạo thành mô. 
4. Từ một tế bào sau khi phân chia liên tiếp một số lần tạo ra 32 tế bào con. Số lần phân chia từ tế bào ban đầu là 5. 
Câu 16 (1,0 điểm). 
1. Thế giới sống được chia thành bao nhiêu giới? 
2. Thế giới sống được phân chia thành bao nhiêu bậc phân loại? 
3. Trong các bệnh (uốn ván, bệnh lao, bệnh bạc lá, bệnh cúm), có bao nhiêu bệnh do vi khuẩn gây nên ? 
4. Trong các bệnh (bệnh quai bị, bệnh viêm gan B, bệnh viêm não Nhật Bản, bệnh viêm da ở người, bệnh dại), có bao nhiêu bệnh do vi virus gây nên ? 
PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm).
Câu 17 (1,0 điểm). Em hãy tìm một số dẫn chứng để chỉ ra rằng việc sử dụng nhựa không hợp lí, không hiệu quả có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường. 
Câu 18 (1,0 điểm). So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật? 
Câu 19 (1,0 điểm). Cho các động vật sau: Cá vàng, chim bồ câu, con trâu, con chó, con mèo. Hãy xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại các động vật. 

Hết đề
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – LỚP 6
Thời gian làm bài: 60 phút



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (mỗi câu 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.A
	A
	C
	D
	A
	B
	D
	C
	D
	B
	C
	A
	D


II. Trắc nghiệm đúng(Đ) sai (S): (mỗi ý 0,25 điểm)
	Câu 13
	a
	b
	c
	d
	Câu 14
	a
	b
	c
	d

	
	Đ
	S
	Đ
	S
	
	S
	Đ
	Đ
	Đ


III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: (mỗi câu 1,0 điểm)
	Câu 15

	3



	Câu 16
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	5
	7
	3
	4



PHẦN II: TỰ LUẬN 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
Câu 17
(1,0đ)
	* Việc sử dụng nhựa không hợp lí, không hiệu quả đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. 
* Một số dẫn chứng về tác động tiêu cực của rác thải nhựa:
+ Ô nhiễm môi trường: Túi ni-lông, chai nhựa bị vứt bừa bãi làm tắc cống rãnh, gây ngập úng; tồn tại hàng trăm năm ngoài môi trường mà không phân hủy.
+ Ảnh hưởng đến sinh vật: Nhiều loài cá, rùa biển, chim biển nuốt phải rác thải nhựa dẫn đến mắc bệnh hoặc chết; vi nhựa xâm nhập chuỗi thức ăn.
+ Ảnh hưởng sức khỏe con người:
- Đựng thức ăn nóng trong hộp nhựa kém chất lượng có thể sinh ra chất độc, gây hại cho hệ tiêu hóa và lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Vi nhựa có thể xâm nhập vào nước uống, thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh.
+ Gây ô nhiễm không khí: Đốt rác nhựa sinh ra khí độc (như dioxin) gây các bệnh về hô hấp, ung thư.

	



0,25

0,25

0,25


0,25


	Câu 18
(1,0đ)
	*  So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật:
+ Giống nhau: Đều là tế bào nhân thực (nhân có màng nhân bao bọc), đều có các bào quan thực hiện chức năng nhất định của tế bào.
+ Khác nhau: Tế bào thực vật có thêm không bào trung tâm, thành tế bào và lục lạp. Tế bào động vật không có các thành phần kể trên.

	
0,5

0,5


	Câu 19
(1,0 đ)
	+ Bước 1: a. Dưới nước: Cá vàng
                 b. Trên cạn: Bước 2
+ Bước 2: a. Có thể bay: Chim bồ câu
                 b. Không thể bay: Bước 3
+ Bước 3: a. Có sừng: Con trâu
                 b. Không có sừng: Bước 4
+ Bước 4: a. Biết trèo cây: Con mèo
                 b. Không biết trèo cây: Con chó
	
0,25

0,25

0,25

0,25
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